
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Chương: 423

                                              PHỤ LỤC

   (Kèm theo Quyết định số 2182/QĐ-SYT ngày 27/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế)

Đơn vị:

Mã số:

Mã KBNN nơi giao dịch:

ĐVT: Triệu đồng

130  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 121.977,43067

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 121.977,43067

 130 - 131  Y tế dự phòng 155.247,43067

 130-131 
   + KP đáp ứng kế hoạch sử dụng vắc xin 

phòng Covid-19 đợt 4, đợt 5 năm 2021
33.270

 130-131 

Kinh phí bổ sung kinh phí cho điều trị và 

phòng chống dịch COVID-19 (02 BV + 07 

TTYT)

62.677,55734

  + KP phòng chống dịch COVID-19 44.475,14434

   + KP điều trị bệnh nhân Covid-19 18.202,41300

 130-131 
   + KP xét nghiệm COVID-19 diện rộng 

(đợt 2)
53.692

 130-131 
   + KP Mua sắm bổ sung TTBYT cho khu 

vực điều trị bệnh Covid-19 nặng 
5.607,87333

 130 - 139  Y tế khác -33270

130 - 139 KP mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế -33.270

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO



131 - 139

+ Mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết phục

vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh năm

2021

-33270



   (Kèm theo Quyết định số 2182/QĐ-SYT ngày 27/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế)

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Bệnh viện Da Liễu

1012512 1012513 1073802

1761 1761 1761

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

5.607,87333 5.607,87333 8.558,041

5.607,87333 5.607,87333 8.558,041

5.607,87333 5.607,87333 8.558,041

0,000 0,000 8.558,041

8.558,041

5.607,87333 5.607,87333

-33270 -33270

-33.270 -33.270

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Văn phòng Sở Y tế

 Đvt: Triệu đồng 

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng



-33.270 -33.270



Bệnh viện Da Liễu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa

1128359 1065904

1761 1761

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

8.558,041 53.692 53.692 33.298,866 33.298,866

8.558,041 53.692 53.692 33.298,866 33.298,866

8.558,041 53.692 53.692 33.298,866 33.298,866

33.270 33.270

8.558,041                 -                       -     33.298,866 33.298,866

33.298,866 33.298,866

8.558,041

53.692 53.692

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Dự toán

đơn vị

 sử dụng





Trung tâm Y tế huyện Long Thành Trung tâm Y tế TP. Long Khánh Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất

1073738 1077451 1046430

1767 1766 1771

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

1.219,519 1.219,519 2.563,760 2.563,760 11.408,365

1.219,519 1.219,519 2.563,760 2.563,760 11.408,365

1.219,519 1.219,519 2.563,760 2.563,760 11.408,365

1.219,519 1.219,519 2.563,760 2.563,760 11.408,365

1.219,519 1.219,519 2.563,760 2.563,760 1.763,993

9.644,372

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 





Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch

1025637 1046172

1765 1769

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

11.408,365 1.113,139 1.113,139 2.210,000 2.210,000

11.408,365 1.113,139 1.113,139 2.210 2.210

11.408,365 1.113,139 1.113,139 2.210 2.210

11.408,365 1.113,139 1.113,139 2.210 2.210

1.763,993 1.113,139 1.113,139 2.210 2.210

9.644,372

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 





Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
Bệnh 

viện 
1021514 1073799

1772 1766

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng
TỔNG 

DỰ

2.305,867 2.305,86734

2.305,867 2.305,86734

2.305,867 2.305,86734

2.305,867 2.305,86734

2.305,867 2.305,86734

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 





ĐVT: Triệu 

đồng
Trong đó

Sử dụng 

từ nguồn 

Số tiết kiệm thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng





Bệnh 

viện 

Bệnh 

viện 
1073794 1079060

1767 1768
ĐVT: 

Triệu 

ĐVT: 

Triệu TỔNG 

DỰ

Trong 

đó

Sử dụng 

từ 

TỔNG 

DỰ
Trong đó

Sử dụng 

từ nguồn Số tiết 

kiệm 

thực 

hiện 

cải cách

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng





Bệnh 

viện Y 
1079061

1761
ĐVT: 

Triệu TỔNG 

DỰ

Trong 

đó

Sử dụng 

từ Số tiết 

kiệm 

thực 

hiện 

cải cách

Dự toán

đơn vị

 sử dụng


